
Mẫu số 96/CK-NSNN

Đơn vị: Triệu đồng

STT Chỉ tiêu Dự toán Quyết toán So sánh (%)

A B 1 2 3=2/1

A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN 371.977 498.999 134,15

1 Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp 27.970 37.615 134,48

 - Thu ngân sách huyện hưởng 100% 27.970 37.615 134,48

 - Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân 

chia

2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 339.084 413.973 122,09

- Bổ sung cân đối 302.358 302.358 100,00

- Bổ sung có mục tiêu 36.726 111.615 303,91

3 Thu kết dư 1.073 15.929

4 Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang 3.850 31.483 817,75

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 371.977 489.398 131,57

I Chi cân đối ngân sách huyện 335.251 337.613 100,70

1 Chi đầu tư phát triển 29.270 25.729 87,90

2 Chi thường xuyên 298.390 311.884 104,52

3 Dự phòng ngân sách 6.587 0,00

4 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương 1.004 0,00

II Chi các chương trình mục tiêu 36.726 115.370 314,14

1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia 0 59.818

2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ 36.726 55.552 151,26

III CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 2.894

IV CHI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH 0 

V CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 33.521
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